
 UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /QĐ-STTTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày       tháng  8  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ  

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về 

việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng 

cấp phần mềm nội bộ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối 

với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; 

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 

tỉnh Hưng Yên năm 2021; 

Căn cứ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc Phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021; 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 81/CTDVT-2021 ngày 10/6/2021 của 

Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá DVT Việt Nam; 
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Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết số 02.07/BC-

CNTĐ ngày 02/7/2021 của Công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư công nghệ thủ đô; 

Xét đề nghị của Phòng Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và 

Báo thẩm định ngày 10/8/2021 của Văn phòng Sở, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên như sau: 

1. Đề cương và Dự toán 

a) Tên đề cương và dự toán: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn 

thông tin mạng tỉnh Hưng Yên. 

b) Đơn vị thực hiện mua sắm: Sở Thông  tin và Truyền thông.  

c) Địa điểm thực hiện: Sở Thông  tin và Truyền thông  

d) Quy mô: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh 

Hưng Yên để thực hiện giám sát ATTT tất cả các sở, ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

e) Kinh phí Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin 

mạng tỉnh Hưng Yên là: 869.477.000 đồng (Tám trăm sáu mươi chín triệu, bốn 

trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), chi tiết tại phụ lục 01 

f) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao Sở Thông tin và Truyền thông 

năm 2021. 

g) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.  

(Chi tiết nội dung thực hiện theo đề cương và dự toán kèm theo) 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại phụ lục 02 kèm theo 

Điều 2. Giao Phòng Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin chủ trì, 

phối hợp Văn phòng Sở tham mưu tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

Sở, Phòng Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các cá nhân liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT; BCVTCNTT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Sỹ 

 



PHỤ LỤC 01 

Dự toán kinh phí thực hiện: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STTTT ngày     /8/2021 của Sở Thông tin và Truyên thông) 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ Tỷ lệ % 

CHI PHÍ 

TRUỚC THUẾ 

(VND) 

THUẾ GTGT 

10%  (VND) 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ (VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Chi phí thiết bị, lắp đặt cài đặt 

hệ thống (Gtb) 
  

                           

792,642,000  

                             

36,506,000  

                           

829,148,000  

1.1 
Chi phí  lắp đặt, cài đặt, cấu hình 

hệ thống (Glđ) 
Dự toán chi tiết 

                             

73,734,816  

                               

7,373,482  

                             

81,108,000  

1.2 Chi phí thiết bị (Ght) Dự toán chi tiết 
                           

291,327,000  

                             

29,132,700  

                           

320,459,700  

1.3 Chi phí phần mềm (Gpm) Dự toán chi tiết 
                           

427,580,000  
 0  

                           

427,580,000  

2 Chi phí quản lý dự án (Gqlda)   
                             

21,662,957  

                               

2,166,296  

                             

23,829,252  

2.1 Chi phí quản lý dự án 
2,809%*Gpm + 

2,644%*(Ght+Glđ) 

                             

21,662,957  

                               

2,166,296  

                             

23,829,252  

3 Chi phí tư vấn đầu tư (Gtv)   
                               

7,000,000  

                                  

700,000  

                               

7,700,000  

3.1 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá 

hồ sơ dự thầu 

0,405%*Gpm + 

0,283%*(Ght+Glđ) 

                               

5,000,000  

                                  

500,000  

                               

5,500,000  

3.2 
Thẩm định HSMT và kết quả 

LCNT 
0,1%/*Gt 

                               

2,000,000  

                                  

200,000  

                               

2,200,000  

4 Chi phí khác (Gk)   
                               

8,000,000  

                                  

800,000  

                               

8,800,000  
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4.1 Chi phí thẩm định giá   
                               

5,000,000  

                                  

500,000  

                               

5,500,000  

4.2 
Chi phí thẩm tra đề cương và dự 

toán. 

0,085%*Gpm+ 

0,078%*(Glđ+Ght) 

                               

3,000,000  

                                  

300,000  

                               

3,300,000  

  
TỔNG CỘNG ( Gtb+ Gqlda + 

Gtv + Gk) 
  

                           

829,304,957  

                             

40,172,296  

                           

869,477,000  
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PHỤ LỤC 02 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầy: Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STTTT ngày     /8/2021 của Sở Thông tin và Truyên thông) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu số 1: Chi phí 

lập E- HSMT và đánh 

giá E- HSDT  

5.500.000 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút gọn 

Quý III năm 

2021 
Trọn gói 30 ngày 

2 

Gói thầu số 2: Chi phí 

thẩm định E- HSMT 

và thẩm định kết quả 

LCNT 

2.200.000 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút gọn 

Quý III năm 

2021 
Trọn gói 30 ngày 

1

3 

Gói thầu số 3: Xây 

dựng hoàn thiện hệ 

thống giám sát an toàn 

thông tin mạng tỉnh 

Hưng Yên 

829.148.000 
Ngân sách 

tỉnh 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng  

Quý III năm 

2021 
Trọn gói 45 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 836.848.000 đồng 
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